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1 22000709 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 95 XS KXL Tổ trưởng

2 22001078 Đặng Vỹ Anh 87 Tốt KXL Phó bí thư

3 22000543 Lê Ngọc Minh Anh 70 Khá KXL

4 22001407 Lương Gia Bảo 60 TB KXL

5 22000841 Ung Gia Bảo 80 Tốt KXL

6 22001538 Phan Nhật Bảo Châu 95 XS KXL Lớp phó học tập

7 22000488 Chu Nữ Quỳnh Chi 95 XS KXL Lớp phó PT

8 22000713 Nguyễn Đắc Đạt 90 XS KXL Tổ trưởng

9 22001610 Hoàng Lê Minh Dũng 78 Khá KXL

10 22001580 Trần Ngọc Thùy Dương 85 Tốt KXL

11 22001410 Nguyễn Đỗ Minh Duy 92 XS KXL

12 22001676 Lâm Gia Hân 81 Tốt KXL

13 22001438 Võ Bảo Hân 87 Tốt KXL

14 22000697 Dương Huỳnh Thanh Hiền 95 XS KXL Tổ trưởng

15 22001595 Tằng Thế Hùng 76 Khá KXL

16 22001476 Nguyễn Hoài Nhật Linh 90 XS KXL

17 22005551 Nguyễn Thị Thanh Mai 53 TB

18 22001349 Phạm Thị Tuyết Mai 60 TB

19 22001362 Đào Quang Minh 86 Tốt

20 22001712 Trần Thiên Bảo Ngọc 93 XS

21 22000921 Hồ Hải Phú 95 XS KXL Lớp trưởng

22 22000705 Tô Huỳnh Tấn Phúc 84 Tốt KXL

23 22000615 Trần Minh Quân 85 Tốt KXL

24 22000663 Võ Đức Thành 84 Tốt

25 22001723 Võ Phan Khả Tiến 82 Tốt

26 22001671 Trần Ngọc Bích Tin 74 Khá

27 22001386 Kiều Ngọc Trâm 90 XS

28 22000585 Thái Bảo Trân 95 XS Tổ trưởng

29 22000716 Phan Châu Minh Trí 90 XS

30 22000650 Châu Nguyễn Thanh Trúc 90 XS Bí Thư

31 22001278 Đỗ Thanh Trúc 89 Tốt

32 22001645 Huỳnh Đặng Lan Vi 77 Khá

33 22000864 Lê Trịnh Hoàng Vũ 90 XS

34 22001142 Lê Thị Thanh Vy 75 Khá
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35 22001677 Phan Nguyễn Khải Vy 80 Tốt KXL

T.SỐ TỶ LỆ % T.SỐ TỶ LỆ %

14 40.00 0 0.00

12 34.29 0 0.00

6 17.14 0 0.00

3 8.57 0 0.00

0 0.00 0 0.00

0 0.00 20 57.14
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TP. Hồ Chí Minh, ngày  28 tháng   6   năm 2024
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